
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

1 Ký xướng âm 1
Ký xướng âm 1 - CĐ Thanh nhạc, Trần 

Tiến Dũng, năm 2022
Trần Tiến Dũng x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

2 Ký xướng âm 2
Ký xướng âm 2 - CĐ Thanh nhạc, Trần 

Tiến Dũng, năm 2022
Trần Tiến Dũng x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

3 Ký xướng âm 3
Ký xướng âm 3 - CĐ Thanh nhạc, Trần 

Tiến Dũng, năm 2022
Trần Tiến Dũng x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

4 Ký xướng âm 4
Ký xướng âm 4 - CĐ Thanh nhạc, Trần 

Tiến Dũng, năm 2023
Trần Tiến Dũng x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

5 Âm nhạc Việt Nam
Âm nhạc Việt Nam- TC Thanh nhạc, Kiều 

Đức Thăng, năm 2021
Kiều Đức Thăng x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

6 Lịch sử âm nhạc thế giới
Lịch sử âm nhạc thế giới - TC Thanh nhạc, 

Kiều Đức Thăng, năm 2021
Kiều Đức Thăng x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

7 Hòa thanh
Hòa thanh - TC Thanh nhạc, Kiều Đức 

Thăng, năm 2020
Kiều Đức Thăng x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

8 Hình thức âm nhạc
Hình thức âm nhạc - TC Thanh nhạc, Kiều 

Đức Thăng, năm 2021
Kiều Đức Thăng x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

9 Chép nhạc vi tính
Chép nhạc vi tính TC Thanh nhạc, Dương 

Văn Tý, năm 2021
Dương Văn Tý x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

10 Thanh nhạc cơ bản
Thanh nhạc 1 - TC Thanh nhạc, Nguyễn 

Phương Thảo, năm 2020
Nguyễn Đức Thanh

x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trinh nội bộ

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên MH, MĐTên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bảnTên giáo trình lựa chọn

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Biểu diễn nhạc cụ truyền thống - trình độ Cao đẳng  - Trung cấp



Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên MH, MĐTên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bảnTên giáo trình lựa chọn

11 Đệm Piano cơ bản

- Piano phổ thông 1- CĐ Thanh nhạc, 

Dương Văn Tý, năm 2023

- Piano phổ thông 2- CĐ Thanh nhạc, 

Dương Văn Tý, năm 2023

- Piano phổ thông 3 - CĐ Thanh nhạc, 

Dương Văn Tý, năm 2023

- Piano phổ thông 4- CĐ Thanh nhạc, 

Dương Văn Tý, năm 2023

- Đệm hát ca khúc thiếu nhi -  TC Organ, 

Kim Xuân Hùng, năm 2021

Kim Xuân Hùng x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Dùng chung 

với CĐ Piano






